
Thứ Tiết 10/1 10/2 10/3 10/4 12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6

1
Chào cờ-

Phương (L)
Chào cờ-Châu Chào cờ-Hiền

Chào cờ-

Nương
Chào cờ-Dung

Chào cờ-Hòa 

(L)
Chào cờ-Thảo

Chào cờ-Hạnh 

(H)
Chào cờ-Tây

Chào cờ-Hòa 

(Sử)

2 Toán-Viễn Tin học-Tây
Ngoại ngữ-

Hiền
Toán-Nương

GDCD-Hòa 

(Sử)
Vật lí-Hòa (L) Toán-Tuấn

Hóa học-Hạnh 

(H)

Ngoại ngữ-Yến 

(NN)

Sinh học-

Thanh

3 Toán-Viễn Hóa học-Thảo
Ngoại ngữ-

Hiền
Toán-Nương Toán-Dung

Công nghệ-

Hòa (L)
Toán-Tuấn

Vật lí-Phương 

(L)

Ngoại ngữ-Yến 

(NN)
Vật lí-Châu

4
Công nghệ-

Phương (L)
Hóa học-Thảo Toán-Nương

Ngoại ngữ-

Hiền
Toán-Dung Toán-Tuấn

Lịch Sử-Hòa 

(Sử)
Toán-Viễn Vật lí-Hòa (L)

Hóa học-

Phương (H)

5
Vật lí-Phương 

(L)

Ngoại ngữ-Yến 

(NN)
Toán-Nương Vật lí-Hòa (L)

Lịch Sử-Hòa 

(Sử)
Toán-Tuấn Hóa học-Thảo Toán-Viễn

Hóa học-

Phương (H)
Toán-Dung

1

2

3

4

5

1 Toán-Viễn
Lịch Sử-Việt 

(Sử)
Công nghệ-Tư Toán-Nương

Ngoại ngữ-

Vân
Toán-Tuấn

Ngoại ngữ-Yến 

(NN)
Ngữ văn-Gia Địa Lí-Giang Ngữ văn-Chiến

2 Toán-Viễn
Ngoại ngữ-Yến 

(NN)

Lịch Sử-Việt 

(Sử)
Toán-Nương

Ngoại ngữ-

Vân
Toán-Tuấn Sinh học-Viên Ngữ văn-Gia Công nghệ-Tư Ngữ văn-Chiến

3 Hóa học-Mỹ
Ngoại ngữ-Yến 

(NN)
Vật lí-Tư

Lịch Sử-Việt 

(Sử)
Sinh học-Viên Địa Lí-Giang Ngữ văn-Chiến Toán-Viễn Toán-Nương

Ngoại ngữ-

Vân

4
Lịch Sử-Việt 

(Sử)
Toán-Viễn Vật lí-Tư Ngữ văn-Gia Sinh học-Viên

Ngoại ngữ-Yến 

(NN)

Tin học-Thành 

(Ti)
Địa Lí-Giang Toán-Nương

Ngoại ngữ-

Vân

5
Ngoại ngữ-

Vân
Toán-Viễn

Tin học-Thành 

(Ti)
Hóa học-Mỹ Vật lí-Tư

Ngoại ngữ-Yến 

(NN)
Toán-Tuấn Sinh học-Viên

Lịch Sử-Việt 

(Sử)
Địa Lí-Giang

1

2
HÓA HỌC 

(TT)-Mỹ

TIẾNG ANH 

(TT)-Yến 

(NN)

VẬT LÍ (TT)-

Tư

TOÁN (TT)-

Nương

3
TOÁN (TT)-

Viễn

TIẾNG ANH 

(TT)-Yến 

(NN)

VẬT LÍ (TT)-

Tư

TIẾNG ANH 

(TT)-Hiền

4
TOÁN (TT)-

Viễn

HÓA HỌC 

(TT)-Thảo

TOÁN (TT)-

Nương

TIẾNG ANH 

(TT)-Hiền

5
TIẾNG ANH 

(TT)-Vân

TOÁN (TT)-

Viễn

TIẾNG ANH 

(TT)-Hiền

VẬT LÍ (TT)-

Hòa (L)

1 GDDP-Dung GDDP-Tây
GDDP-Việt 

(Sử)
GDDP-Mỹ Vật lí-Tư Ngữ văn-Trinh Ngữ văn-Chiến Ngữ văn-Gia

Hóa học-

Phương (H)

GDCD-Hòa 

(Sử)
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2 GDDP-Dung GDDP-Tây
GDDP-Việt 

(Sử)
GDDP-Mỹ Công nghệ-Tư Ngữ văn-Trinh Ngữ văn-Chiến Ngữ văn-Gia Sinh học-Viên

Hóa học-

Phương (H)

3 Toán-Dung Sinh học-Viên Công nghệ-Tư Tin học-Tây
Lịch Sử-Việt 

(Sử)

Lịch Sử-Hòa 

(Sử)

4 Ngữ văn-Gia Sinh học-Viên
GDCD-Hòa 

(Sử)

Lịch Sử-Việt 

(Sử)
Ngữ văn-Trinh Ngữ văn-Chiến

5 Ngữ văn-Gia
Lịch Sử-Việt 

(Sử)
Vật lí-Tư Sinh học-Viên Ngữ văn-Trinh Ngữ văn-Chiến

1

2

3

4

5

1 Ngữ văn-Trinh
Lịch Sử-Việt 

(Sử)

Hóa học-Hạnh 

(H)
Hóa học-Mỹ

Ngoại ngữ-

Vân

Ngoại ngữ-Yến 

(NN)
Địa Lí-Giang Ngữ văn-Gia Vật lí-Hòa (L)

Công nghệ-

Châu

2 Hóa học-Mỹ Ngữ văn-Trinh
Lịch Sử-Việt 

(Sử)
Vật lí-Hòa (L)

Ngoại ngữ-

Vân
Sinh học-Viên Vật lí-Tư

Hóa học-Hạnh 

(H)

Ngoại ngữ-Yến 

(NN)
Vật lí-Châu

3
Vật lí-Phương 

(L)
Vật lí-Châu Vật lí-Tư

Lịch Sử-Việt 

(Sử)

Hóa học-Hạnh 

(H)
Ngữ văn-Trinh Sinh học-Viên

Ngoại ngữ-

Vân

Ngoại ngữ-Yến 

(NN)
Địa Lí-Giang

4
Lịch Sử-Việt 

(Sử)

Công nghệ-

Châu
Công nghệ-Tư

Công nghệ-

Hòa (L)
Sinh học-Viên Ngữ văn-Trinh

Ngoại ngữ-Yến 

(NN)

Công nghệ-

Phương (L)
Địa Lí-Giang

Ngoại ngữ-

Vân

5
HDTN-

Phương (L)
HDTN-Châu

HDTN-Hạnh 

(H)

HDTN-Hòa 

(L)
Địa Lí-Giang Hóa học-Lan

Ngoại ngữ-Yến 

(NN)
Sinh học-Viên Ngữ văn-Trinh

Ngoại ngữ-

Vân

1

2
TIẾNG ANH 

(TT)-Vân

TOÁN (TT)-

Viễn

HÓA HỌC 

(TT)-Hạnh (H)

HÓA HỌC 

(TT)-Mỹ

3
TIẾNG ANH 

(TT)-Vân

TOÁN (TT)-

Viễn

VẬT LÍ (TT)-

Tư

TIẾNG ANH 

(TT)-Hiền

4
VẬT LÍ (TT)-

Phương (L)

TIẾNG ANH 

(TT)-Yến 

(NN)

TIẾNG ANH 

(TT)-Hiền

VẬT LÍ (TT)-

Hòa (L)

5
TOÁN (TT)-

Viễn

VẬT LÍ (TT)-

Châu

TIẾNG ANH 

(TT)-Hiền

VẬT LÍ (TT)-

Hòa (L)

1 Ngữ văn-Trinh Tin học-Tây Ngữ văn-Gia
Sinh học-Hảo 

(S)

Ngoại ngữ-

Vân

Tin học-Thành 

(Ti)

Ngoại ngữ-Yến 

(NN)

GDCD-Thành 

(Sử)
Toán-Nương Ngữ văn-Chiến

2 Ngữ văn-Trinh Toán-Viễn
Tin học-Thành 

(Ti)
Ngữ văn-Gia Toán-Dung

GDCD-Thành 

(Sử)

Ngoại ngữ-Yến 

(NN)

Ngoại ngữ-

Vân
Toán-Nương Tin học-Tây

3 Tin học-Tây Toán-Viễn
Ngoại ngữ-

Hiền
Ngữ văn-Gia Toán-Dung Ngữ văn-Trinh Ngữ văn-Chiến

Ngoại ngữ-

Vân

Ngoại ngữ-Yến 

(NN)

Sinh học-

Thanh
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4
Ngoại ngữ-

Vân
Ngữ văn-Trinh Toán-Nương

Ngoại ngữ-

Hiền
Ngữ văn-Gia

Ngoại ngữ-Yến 

(NN)
Ngữ văn-Chiến Toán-Viễn Sinh học-Viên Toán-Dung

5
Ngoại ngữ-

Vân
Ngữ văn-Trinh Toán-Nương

Ngoại ngữ-

Hiền
Ngữ văn-Gia

Ngoại ngữ-Yến 

(NN)
Sinh học-Viên Toán-Viễn Tin học-Tây Toán-Dung

1

2

3

4

5

1 Hóa học-Mỹ Vật lí-Châu Ngữ văn-Gia
Sinh học-Hảo 

(S)

Hóa học-Hạnh 

(H)
Toán-Tuấn Địa Lí-Giang

Vật lí-Phương 

(L)
Ngữ văn-Trinh

Ngoại ngữ-

Vân

2
Vật lí-Phương 

(L)
Vật lí-Châu Ngữ văn-Gia

Sinh học-Hảo 

(S)
Tin học-Tiến Vật lí-Hòa (L) Hóa học-Thảo Địa Lí-Giang Ngữ văn-Trinh Toán-Dung

3
Công nghệ-

Phương (L)

Công nghệ-

Châu

Hóa học-Hạnh 

(H)

Công nghệ-

Hòa (L)
Địa Lí-Giang Hóa học-Lan Toán-Tuấn

Ngoại ngữ-

Vân

GDCD-Hòa 

(Sử)
Toán-Dung

4 Tin học-Tây Hóa học-Thảo
Hóa học-Hạnh 

(H)
Hóa học-Mỹ Ngữ văn-Gia Địa Lí-Giang Toán-Tuấn

Ngoại ngữ-

Vân
Toán-Nương

Lịch Sử-Hòa 

(Sử)

5
SHL-Phương 

(L)
SHL-Châu SHL-Hiền SHL-Nương SHL-Dung SHL-Hòa (L) SHL-Thảo SHL-Hạnh (H) SHL-Tây SHL-Hòa (Sử)

1

2
HÓA HỌC 

(TT)-Mỹ

HÓA HỌC 

(TT)-Thảo

HÓA HỌC 

(TT)-Hạnh (H)

TOÁN (TT)-

Nương

3
HÓA HỌC 

(TT)-Mỹ

HÓA HỌC 

(TT)-Thảo

HÓA HỌC 

(TT)-Hạnh (H)

TOÁN (TT)-

Nương

4
VẬT LÍ (TT)-

Phương (L)

VẬT LÍ (TT)-

Châu

TOÁN (TT)-

Nương

HÓA HỌC 

(TT)-Mỹ

5
VẬT LÍ (TT)-

Phương (L)

VẬT LÍ (TT)-

Châu

TOÁN (TT)-

Nương

HÓA HỌC 

(TT)-Mỹ
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